DANH MỤC TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT 
	TT
	NHAN ĐỀ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ
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	Biển Việt Nam
                             số 7/2003

                             số 9/2003 

                             số 10/2003

                             số 11/2003

                             số 12/2003

                             số 1+2/2004

                             số 3/2004 

                             số 4/2004

                             số 5/2004

                             số 6/2004

                             số 7/2004

                             số 8/2004

                             Số 9/2004
                             Số 10/2004
                             Số 11/2004
                             Số 12/2004
                             Số 1+2/2005

                             Số 3/2005

                             Số 4/2005

                             Số 5/2005

                             Số 6/2005

                             Số 7/2005

                             Số 8+9/2005

                             Số 10/2005

                             Số 11+12/2005

                             Số 1+2/2006

                             Số 3/2006

                             Số 4/2006

                             Số 5/2006

                             Số 6/2006

                             Số 7/2006

                             Số 8/2006

                             Số 9/2006

                             Số 10/2006

                             Số 11/2006

                             Số 12/2006

                             Số 3/2007

                             Số 4/2007

                             Số 5/2007

                             Số 6/2007

                             Số 7+8/2007

                             Số 9+10/2007

                             Số 11/2007

                             Số 3/2008                               
04/2008

05/2008

06/2008

07/2008

09/2008

11/2008

12/2008

03/2009

04/2009

6/2009

07/2009

08/2009
10/2009

11/2009

04/2010

05+06/2010

08/2010

09+10/2010

11/2010

12/2010

01+02/2011

03/2011

04+05/2011

06/2011

07/2011

08/2011

09/2011

10/2011

11/2011


	1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
	

	2
	Con Tôm số          
21-1997

23-1997

25-1998

26-1998

27-1998

29-1998

30-1998

31-1998

34-1998

35-1998

36/01-1999

37/02-1999

38/03-1999

39/04-1999

40/05-1999

42/07-1999

44/09-1999

45/10-1999

46/11-1999

48/01-2000

49/02-2000

51/04-2000

52/05-2000

53/06-2000

54/07-2000

55/08-2000

57/10-2000

61/02-2001

62/03/2001

63/04-2001

65/06-2001
66/07-2001
67/08-2001
68/09-2001

69/10-2001

70/11-2001

71/12-2001

72/01-2002

73/02-2002

74/03-2002

75/04-2002
76/05-2002
77/06-2002

78/07-2002

79/08-2002

80/09-2002

81/10-2002

82/11-2002

83/12-2002

85/02-2003

86/03-2003

87/04-2003

88/05-2003

89/06-2003

90/07-2003

91/08-2003

92/09-2003

93/10-2003

94/11-2003

95/12-2003

97/02-2004

98/03-2004

99/04-2004

100/05-2004

101/06-2004

102/07-2004

103/08-2004

104/09-2004

105/10-2004
106/11-2004
107/12-2004
108/01-2005
109/02-2005
110/03-2005
111/04-2005

112/05-2005

114/07-2005

115/08-2005

116/09-2005

117/10-2005

118/11-2005

119/12-2005

120/01-2006

122/03-2006

123/04-2006

124/05-2006

125/06-2006

126/07-2006

127/08-2006

128/09-2006

129/10-2006

130/11-2006

131/12-2006

132/01-2007

133/02-2007

134/03-2007

135/04-2007

136/05-2007

137/06-2007

138/07-2007

139/08-2007

140/09-2007

141/10-2007

142/11-2007

143/12-2007

147/04-2008

150/07-2008

151/08-2008

152/09-2008

153/10-2008
154/11-2008

155/12/2008

156/01-2009

157/02-2009

158/03-2009

159/04-2009

160/05-2009

161/06-2009

162/07-2009

163/08-2009

164/09-2009

165/10-2009

166/11-2009

167/12-2009

168/01-2010

169/02-2010

170/03-2010

171/04-2010

173/06-2010

174/07-2010

175/08-2010

176/09-2010

177/10-2010

178/11-2010

179/12-2010

180/01-2011

181/02-2011

182/03-2011

183/04-2011

184/05-2011

185/06-2011
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	Khí tuợng thuỷ văn
07(511)-2003

08 (512)-2003

09 (513)-2003

10 (514)-2003

11 (515)-2003

01 (517)-2004
02 (518)-2004
03 (519)-2004
04 (520)-2004
05 (521)-2004
06 (522)-2004
07 (523)-2004
08 (524)-2004
09 (525)-2004
10 (526)-2004
11 (527)-2004
12 (528)-2004
02 (530)-2005
531/03-2005
532/04-2005
533/05-2005

534/06-2005

535/07-2005

536/08-2005

537/09-2005

538/10-2005

539/11-2005

540/12-2005

541/01-2006

542/02/2006

543/03-2006

544/04-2006

545/05-2006
546/06-2006
547/07-2006
548/08-2006
549/09-2006

550/10-2006

551/11-2006

552/12-2006

553/01-2007

554/02-2007

555/03-2007

556/04-2007

557/05-2007

558/06-2007

559/07-2007

561/09-2007

563/11-2007

564/12-2007

565/01-2008

566/02-2008

567/03-2008

569/05-2008

570/06-2008

571/07-2008

572/08-2008

574/10-2008

575/11-2008

576/12-2008

577/01-2009

580/04-2009

581/05/2009

584/08/2009

585/09-2009

586/10-2009

587/11-2009

588/12-2009

589/01-2010

590/02-2010

591/03-2010

592/04-2010

594/06-2010

595/07-2010

596/08-2010

597/09-2010

598/10-2010

599/11-2010

600/12-2010

601/01-2011

602/02-2011

604/04-2011

605/05/2011

606/06/2011

607/072011

608/08/2011

609/09/2011
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	Thuỷ sản Việt Nam 

Số 9 (32) ngày 26.2.2009
Số 10 (33)ngày 5.3.2009

Số 11 (34)ngày 12.3.2009

Số 12 (35)ngày 19.3.2009

Số 13 (36)ngày 26.3.2009

Số 14 (37)ngày 2.4.2009

Số 15 (38)ngày 9.4.2009

Số 16 (39)ngày 16.4.2009

Số 17 (40)ngày 23.4.2009

Số 18 (41)ngày 30.4.2009

Số 19 (42)ngày 7.5.2009

Số 20 (43)ngày 14.5.2009 

Số 21 (44)ngày 21.5.2009

Số 22 (45)ngày28.5.2009

Số 23 (46)ngày 4.6.2009

Số 24 (47)ngày 11.6.2009

Số 25 (48)ngày 18.6.2009

Số 26 (49)ngày 25.6.2009

Số 27 (50)ngày 2.7.2009

Số 28 (51) ngày 9.7.2009

Số 29+30 (52+53) ngày 23.7.2009

Số 31 (54) ngày 30.7.2009

Số 32 (65) ngày 6.8.2009

Số 34 (57) ngày 20.8.2009

Số 35 (58) ngày 27.7.2009

Số 37 (60) ngày 10.9.2009

Số 38 (61) ngày 17.9.2009

Số 40 (36) ngày 1.10.2009

Số 41 (64) ngày 8.10.2009

Số 42 (65) ngày 15.10.2009

Số 45 (58) ngày 5.11.2009

Số 46 (69) ngày 12.11.2009

Số 47 (70) ngày 19.11.2009

Số 48 (71) ngày 26.11.2009

Số 49 (72) ngày 3.12.2009

Số 51 (73) ngày 10.12.2009

Số 51 (74) ngày 17.12.2009

Số 52 (75) ngày 24.12.2009

Số 53 (76) ngày 31.12.2009

Số 1  (77) ngày 7.1.2010

Số 2 (78) ngày 14.1.2010

Số 3 (79) ngày 21.1.2010

Số 4 (80) ngày 28.1.2010

Số 5+6+7 ngày 25.1.2010

Số 8 (84) ngày 1.3.2010

Số 9 (85) ngày 16.3.2010

Số 10 (86) ngày 1.4.2010

Số 12 (88) ngày 1.5.2010

Số 13 (89) ngày 16.5.2010

Số 14 (90) ngày 1.6.2010

Số 15 (91) ngày 16.6.2010

Số 16 (92) ngày 1.7.2010

Số 17 (93) ngày 16.7.2010

Số 18 (94) ngày 1.8.2010

Số 19 (95) ngày 16.8.2010

Số 20 (96) ngày 1.9.2010

Số 21 (97) ngày 16.9.2010

Số 22 (98) ngày 1.10.2010

Số 23 (99) ngày 16.10.2010

Số 24 (100) ngày 1.11.2010

Số 25 (101) ngày 16.11.2010

Số 26 (102) ngày 11.12.2010

Số 27 (103) ngày 16.12.2010

Số 1 (104) ngày 1.1.2011

Số 2+3 (105+106) ngày 16.1.2011

Số 5 (108) ngày 1.3.2011

Số 6 (109) ngày 16.3.2011
Số 7 (110) ngày 1.4.2011

Số 8 (111) ngày 16.4.2011

Số 9 (112) ngày 1.5.2011

Số 10 (113) ngày 16.5..2011

Số 11 (114) ngày 1.6.2011

Số 12 (115) ngày 16.6.2011

Số 13 (116) ngày 1.7.2011

Số 14 (117) ngày 16.7.2011

Số 15 (118) ngày 1.8.2011

Số 16 (119) ngày 16.8.2011

Số 17 (120) ngày 1.9.2011

Số 18 (121) ngày 16.9.2011

Số 19 (122) ngày 1.10.2011

Số 20 (123) ngày 16.10.2011

Số 21 (124) ngày 1.11.2011

Số 22 (125) ngày 16.11.2011

Số 23 (126) ngày 1.12.2011

Số 24 (127) ngày 16.12.2011
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	Tạp chí thuỷ sản
3.1991

6.1991

4-5.1992

1.1993

3-1992

3.1993

5.1993

6.1003

3.1994

4.1994

5.1994

6.1994

3.1995

4.1996

6.1996

3.1997

6.1998

Số2. 3-4.1999

Số1. 1-2.2000

Số2. 3-4.2000

Số6. 2000

Số6. 2001

Số 1+2/2002

Số3. 2000

Số4. 2002

Số5. 2002

Số6. 2002
Số8. 2002

Số7. 2002

Số9. 2002

Xuân 2003

Số2. 2003

Số4. 2003

Số5. 2003

Số6. 2003

Số7. 2003

Số8.2003

Số9.2003

Số10.2003

Số11.2003

Số12.2003
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	Khoa Học Công Nghệ Môi Trường
Số 2 – 1994

Số 4 – 2000

Số 7 – 2003

Số 8 – 2003

Số 9 – 2003

Số 11 – 2003

Số 12 – 2003

Số 1 – 2004

Số 2 – 2004

Số 3 – 2004

Số 4 – 2004

Số 6 – 2004

Số 7 – 2004

Số 8 – 2004

Số 9 – 2004

Số 11 – 2004

Số 12 - 2004

Số 1 – 2005

Số 2 – 2005

Số 3 – 2005

Số 4 – 2005

Số 5 – 2005

Số 6 – 2005

Số 7 – 2005

Số 8 – 2005

Số 10 – 2005

Số 11 – 2005

Số 12 – 2005

Số 1 - 2006

Số 2 - 2006

Số 3 – 2006

Số 4 – 2006

Số 5 – 2006

Số 6 -  2006

Số 8 – 2006

Số 9 – 2006

Số 10 – 2006

Số 11 – 2006

Số 12 – 2006

Số 11 - 2007

Số 10 - 2007

Số 9 - 2007

Số 8 - 2007
Số 7 - 2007

Số 6 - 2007

Số 5 – 2007

Số 4 – 2007

Số 3 – 2007

Số 2 – 2007

Số 1 – 2007

Số 1 – 2008
Số 4 – 2008

Số 5 – 2008

Số 8 – 2008

Số 11 – 2008

Số 12 - 2008

Số 3 - 2009
Số 4 - 2009
Số 9 - 2009
Số 4 - 2010

Số 5 - 2010

Số 6 - 2010

Số 7 – 2010

Số 8 - 2010

Số 12 - 2010

Số 4 - 2011

Số 5 – 2011

Số 7 – 2011

Số 8 – 2011

Số 9 - 20111

Số 10 – 2011

Số 11 - 2011
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	Thông tin khoa  học công nghệ và kinh tế thủy sản
Tháng 3-2003

Tháng 4-2003

Tháng 6-2003

Tháng 7-2003

Tháng 10-2003

Tháng 7-2004

Tháng 8-2004

Tháng 9-2004

Tháng 10-2004

Tháng 11-2004

Tháng 1- 2005

Tháng 3-2005

Tháng 4-2005

Tháng 7-2005

Tháng 10-2005

Tháng 11-2005

Tháng 12-2005

Tháng 3-2006

Tháng 4-2006

Tháng 5-2006

Tháng 7-2006

Tháng 9-2006

Tháng 10-2006

Tháng 11-2006

Tháng 12-2006

Tháng 2-2007

Tháng 3-2007

Tháng 4-2007

Tháng 5-2007

Tháng 6-2007

Tháng 7-2007

Tháng 11-2007

Tháng 1-2008

Tháng 2-2008

Tháng 3- 2008

Tháng 4-2008

Tháng 5-2008

Tháng 7-2008
	1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
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	Tạp chí thương mại
Tháng 1-1994

Tháng 10-1995

Số 13/4-2003

Số 14/4-2003

Số 16/4-2003

Số 17/5-2003

Số 18/5-2003

Số 19/5-2003

Số 20/5-2003

Số 21/6-2003

Số 22/6-2003

Số 23/6-2003

Số 24/6-2003
	1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
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	Thương mại thủy sản
Tháng 10/2004

Tháng 01/2006

Tháng 02/2006

Số 75/2006

Số 01/2008

Số 02/2008
Số 03/2008
Số 04/2008
Số 11/2008
Số 13/2008
Số 14/2008
Số 16/2008
Số 38/2008
Số 39/2008
Số 42/2008
Số 43/2008
Số 44/2008
Số 45/2008
Số 46/2008
Số 47/2008
Số 48/2008
Số 01/2009

Số 02/2009
Số 03/2009
Số 04/2009
Số 06/2009
Số 07/2009
Số 08/2009
Số 09/2009
Số 10/2009
Số 14/2009
Số 15/2009
Số 16/2009
Số 17/2009
Số 18/2009
Số 19/2009
Số 20-21/2009
Số 22/2009
Số 23/2009
Số 24-2009

Số 25-2009
Số 26-2009

Số 27-2009

Số 28-2009

Số 29-2009

Số 30-2009

Số 31-2009

Số 32-2009

Số 33-2009

Số 34-2009

Số 35-2009

Số 36-2009

Số 37-2009

Số 38-2009

Số 39-2009

Số 40-2009

Số 41-2009

Số 42-2009

Số 43-2009

Số 46-2009

Số 47-2009

Số 48-2009

Số 02-2010

Số 03-2010

Số 16-2010
Số 18-2010

Số 19-2010

Số 22-2010

Số 23-2010

Số 24-2010

Số 25-2010

Số 26-2010

Số 27-2010

Số 29-2010

Số 31-2010

Số 32-2010

Số 33-2010

Số 34-2010

Số 35-2010

Số 36-2010

Số 37-2010

Số 38-2010

Số 39-2010

Số 40-2010

Số 41-2010

Số 42-2010

Số 43-2010

Số 46-2010

Số 47-2010

Số 48-2010

Số 01-2011

Số 03-2011

Số 04-2011

Số 05-2011

Số 06-2011

Số 07-2011

Số 08-2011

Số 09-2011

Số 10-2011

Số 11-2011

Số 12-2011

Số 13-2011

Số 14-2011

Số 15-2011

Số 16-2011

Số 17-2011

Số 19-2011

Số 20-2011

Số 21-2011

Số 42-2011

Số 43-2011

Số 44-2011

Số 45-2011

Số 46-2011

Số 47-2011

Số 48-2011

Số 143-11/2011
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	Nông nghiệp và phát triển nông thôn
01/2004

10/2004

12/2004

01/2005

03+04/2005

05/2005

06/2005

07/2005

08/2005

10/2005

11/2005

12/2005

14/2005

15/2005

16/2005

17/2005

18/2005

19/2005

20/2005

21/2005

22/2005

23/2005

24/2005

04/2008

05/2008

09/2008

10/2008

04/2010
11/2010
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	Tạp chí sinh học

Tập 15, số 4, 12/1993

Tập 16, số 3, 09/1994

Tập 17, số 2, 06/1995

Tập 25, số 2, 06/2003

Tập 25, số 3, 09/2003

Tập 25, số 4, 12/2003

Tập 26, số 1, 03/2004

Tập 26, số 2, 06/2004

Tập 26, số 3, 09/2004

Tập 26, số 4, 12/2004

Tập 27, số 1, 03/2005

Tập 27, số 2, 06/2005

Tập 27, số 3, 09/2005

Tập 27, số 4, 12/2005 

Tập 28, số 1, 03/2006 

Tập 28, số 2, 06/2006 

Tập 28, số 3, 09/2006

Tập 28, số 4, 12/2006 

Tập 29, số 1, 03/2007

Tập 29, số 2, 06/2007

Tập 29, số 3, 09/2007

Tập 29, số 4, 12/2007

Tập 30, số 2, 06/2008

Tập 30, số 3, 09/2008

Tập 30, số 4, 12/2008

Tập 31, số 2, 06/2009

Tập 31, số 4, 12/2009

Tập 32, số 2, 06/2010

Tập 32, số 3, 09/2010

Tập 33, số 2, 06/2011
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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	Tạp chí cộng sản

03/1995

12/1997

1/1999

2/1-1999

5/3-1999

10/5-1999

20/10-1999

11/6-2000

15/8-2000
12/6-2000

13/7-2000

17/9-2000

18/9-2000

23/12-2000

1/1-2001

4/2-2001

5/3-2001
6/3-2001

12/6-2001

10/5-2001

13/7-2001

14/7-2001

21/11-2001

23/12-2001

3/1-2002
4+5/2-2002

6/2-2002

7/3-2002

9/3-2002

10/4-2002

11/4-2002

12/4-2002

13/5-2002

14/5-2002

15/5-2002

16/6-2002

17/6-2002

20/7-2002

21/7-2002

22/8-2002

24/8-2002

25/9-2002

27/9-2002

28/10-2002

29/10-2002

30/10-2002

31/11-2002

32/11-2002

33/11-2002

34/12-2002

35/12-2002

36/12-2002

1+2/1-2003

3/1-2003

4+5/2-2003

6/2-2003

7/3-2003

8/3-2003

9/3-2003

10/4-2003

11/4-2003

12/4-2003

13/5-2003

14/5-2003

15/5-2003

17/6-2003

18/6-2003

19/7-2003

20/7-2003

21/7-2003

27/9-2003

28/10-2003

29/10-2003

30/10-2003

31/11-2003

32/11-2003

33/11-2003

34/12-2003

35/12-2003

36/12-2003

1/1-2004

2/1-2004

3/2-2004

4/2-2004

5/3-2004

6/3-2004 (2q)
7/4-2004

8/4-2004

9/5-2004

10/5-2004

12/6-2004

13/7-2004 (2q)

14/7-2004

15/8-2004

1/1-2005

2/1-2005

3/2-2005

5/3-2005

4/2-2005
	1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
	

	13
	Xây dựng đảng
5/1995

2/1999

3/1999

8/4-1999

1/2000

3/2000

4/2000

5/2000

6/2000

7/2000

8/2000

9/2000

10/2000

11/2000

12/2000

2001

2/2001
3/2001

4/2001

5/2001

6/2001

7/2001

8/2001

9/2001

11/2001

12/2001

2/2002

3/2002

4/2002

5/2002

6/2002

7/2002

8/2002

9/2002

10/2002

11/2002

12/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

7/2003

8/2003

10/2003

11/2003

1+2/2004

9/2004

10/2004
	1

1

2

1

1

1

1

3

2

2

2

3

3

4

3

2

3

2  

3

1

4

3

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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DANH MỤC TẠP CHÍ
	STT
	NHAN ĐỀ
	SL
	GHI CHÚ

	1. 
	Tạp chí khoa học (ĐHCT):

                       - TT công trình NCKH:SP,KH,…,93-97

                       - TT công trình NCKH:Y, N, D, 93-97

                       - TT công trình NCKH:NN,P1,93-97

                       - TT công trình NCKH:NN,P2,93-97

                       -TT công trình NCKH:KT-QTKD,97-99

                       -TT công trình NCKH: Y-N-D,97-99
                       -TT công trình NCKH:KHTN,97-99
                       - TT công trình NCKH:NN,P1,97-99

                       -TT công trình NCKH:NN,P2,97-99

                       - Quyển 1, 2002

                       - Quyển 2, 2002

                       - Quyển 3, 2002

                       - Quyển 4, 2002

                       - Chuyên ngành BVTV,2003

                       - CN: KHĐ& QLĐĐ,…, 2003

                       - CN: KHCT& CNTP, 2003

                       - Số 1, năm 2004

                       - Số 2, năm 2004

                       - Số 3, năm 2005

                       - Số 4, năm 2005

                       - Số 5, năm 2006

                       - Số 6, năm 2006

                       - Số 9, năm 2008(NN,...)
                       - Số 9, năm 2008(GDXHNV,.)

                       - Số 10, năm 2008

                       - Số 11, năm 2009

                       - Số 12, năm 2009

                       - Số 13, năm 2010

                       - Số 14a, năm 2010

                       - Số 14b, năm 2010

                       - Số 15a, năm 2010

                       - Số 15b, năm 2010

                       - Số 16a, năm 2010

                       - Số 16b, năm 2010

                       - Số 17a, năm 2011

                       - Số 17b, năm 2011

                       - Số 18a, năm 2011

                       - Số 18b, năm 2011

                       - Số 21a, năm 2012

                       - Số 21b, năm 2012

                       - Số 22a, năm 2012

                       - Số 22b, năm 2012

                       - Số 22c, năm 2012
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2

3
3

2
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9
4

4

2
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